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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Dự án “Liên kết chăn nuôi bò cái sinh sản theo chuỗi giá trị  
tại các huyện Mường Lát và huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/07/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 về quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; số 

38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ các thông tư của Ủy ban Dân tộc: số 02/2022/TT-UBDT ngày 

30/6/2022 về việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; số 

02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân 

tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 06/2022/NQ-

HĐND ngày 11/12/2022 về quy định mức hỗ trợ một dự án phát triển sản xuất 

trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 08/2022/NQ-HĐND ngày 

11/12/2022 về quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự 
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án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 09/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 

của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong 

lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 10/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ 

tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng 

trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 08/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 

24/11/2022 về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, 

dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 

- 2025”; Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa;  

Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; 

Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 20/6/2023 về việc triển khai nội dung số 01, 

Tiểu dự án 2, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 55/TTr-BDT 

ngày 17/10/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án “Liên kết chăn nuôi bò cái sinh sản theo chuỗi 

giá trị tại các huyện Mường Lát và huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”, với 

những nội dung sau: 

I. TÊN DỰ ÁN: Liên kết chăn nuôi bò cái sinh sản theo chuỗi giá trị tại 

các huyện Mường Lát và huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

II. TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ LIÊN KẾT, CÁC BÊN LIÊN KẾT 

1. Đơn vị chủ trì liên kết: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Điền Quang. 

2. Đơn vị tham gia liên kết: Công ty giống gia súc và vật tư nông nghiệp 

Thuận Gia. 
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III.  THỜI GIAN, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2024 - 2025. 

2. Địa bàn thực hiện: Trên địa bàn 05 xã khu vực III và 01 xã khu vực II 

thuộc 02 huyện, cụ thể: xã Mường Lý, xã Trung Lý, xã Tam Chung, xã Nhi Sơn 

(huyện Mường Lát); xã Xuân Chinh, xã Luận Khê (huyện Thường Xuân). 

IV. TỔNG CHI PHÍ, CƠ CẤU TỪNG NGUỒN VỐN, PHÂN KỲ HỖ TRỢ 

1. Dự kiến kinh phí thực hiện Dự án: 5.473.591.936 đồng; trong đó: 

- Nguồn vốn NSNN hỗ trợ:  2.755.701.936 đồng; 

- Vốn đối ứng của dân:         1.872.140.000 đồng; 

- Vốn đối ứng của HTX:          845.750.000 đồng. 

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ  

- Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

3. Phân kỳ hỗ trợ: Giai đoạn 2024 - 2025, cụ thể vốn NSNN phân kỳ hỗ trợ: 

- Năm 2024:       960.544.080 đồng; 

- Năm 2025:    1.795.157.856 đồng. 

 (chi tiết có Phụ lục gửi kèm theo) 

V. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CỦA 

CÁC BÊN THEO TỪNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Nội dung, hoạt động của dự án 

a) Sản phẩm nông nghiệp thực hiện liên kết: Bò cái sinh sản (bò cái vàng 

Thanh Hóa lai 25% máu lai bò Braman thuộc giống bò Zebu). 

b) Quy mô liên kết: 

- Quy mô: 191 con bò cái vàng Thanh Hóa lai 25% máu lai bò ngoại. 

- Số hộ tham gia liên kết sản xuất: 191 hộ (154 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo 

và 06 hộ mới thoát nghèo). 

c) Quy trình kỹ thuật áp dụng khi liên kết: Kỹ thuật nuôi bò cái sinh sản 

gắn với chuỗi giá trị do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Điền Quang cùng các 

đơn vị liên quan chuyển giao. 

d) Hình thức liên kết 

Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp (theo Mục 2, Điều 4, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của 

Chính phủ). 
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2. Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết 

a) Đơn vị chủ trì liên kết 

- Tổ chức lựa chọn hộ tham gia tại các xã đúng đối tượng, tổ chức tập 

huấn kỹ thuật chăm sóc và dịch bệnh trên bò cái sinh sản cho các hộ tham gia dự 

án; phối hợp với Công ty giống gia súc và vật tư nông nghiệp Thuận Gia để 

cung cấp bò giống, thức ăn cấp phát, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò 

cái sinh sản cho các hộ tham gia dự án. Chịu trách nhiệm thụ tinh lần đầu cho bò 

cái sinh sản. 

- Tổ chức phối hợp để xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm, xúc 

tiến thương mại cho sản phẩm của dự án. 

- Tổ chức thực hiện lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết theo trình tự, thủ tục 

đã được pháp luật quy định. 

- Có trách nhiệm thu mua, tiêu thụ sản phẩm “bê con” cho các hộ dân 

tham gia liên kết trong thời gian thực hiện dự án và được duy trì, nhân rộng sau 

khi kết thúc dự án. 

- Theo dõi, quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Bảo đảm nguồn vốn để thực hiện dự án và giải ngân đúng quy định của 

luật ngân sách. 

- Đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Đơn vị tham gia liên kết 

- Phối hợp với đơn vị chủ trì liên kết tổ chức tập huấn, cung cấp vacxin, tổ 

chức tiêm phòng cho đàn bò cái sinh sản. 

- Phối hợp với đơn vị chủ trì liên kết bao tiêu sản phẩm “bê con” cho các 

hộ dân tham gia liên kết theo yêu cầu của đơn vị chủ trì liên kết. 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết với đơn vị chủ trì liên kết, đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

c) Các hộ tham gia liên kết: 

- Tuân thủ quy định của dự án và hướng dẫn của đơn vị chủ trì liên kết 

trong việc thực hiện các nội dung của dự án; chủ động theo dõi bò khi có hiện 

tượng động dục báo với thú y xã, hợp tác xã để có giải pháp kịp thời; cam kết 

thực hiện nguồn đối ứng đã ký kết với đơn vị chủ trì liên kết. 

- Giao bán sản phẩm “bê con” theo đúng quy cách về phẩm chất, số lượng 

(theo thực tế) đúng thời gian, địa điểm giao hàng đã được thống nhất với đơn vị 

chủ trì liên kết; cung cấp cho đơn vị tham gia liên kết các thông tin về quá trình 

chăn nuôi, thời gian bán sản phẩm, địa điểm giao hàng. 
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VI. MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ CHO CÁC HỘ DÂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG 

HỖ TRỢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

- Thực hiện theo quy định tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về quy định mức hỗ trợ cho một dự án 

phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 09/2023/NQ-

HĐND ngày 29/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về quy định mức hỗ trợ cho một dự án 

phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, quy định 

mức hỗ trợ, như sau: 

+ Hỗ trợ không quá 13 triệu đồng/hộ nghèo để mua con giống, thức ăn 

chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm 

sinh học, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, công cụ, dụng cụ 

sản xuất; hỗ trợ không quá 02 triệu đồng/hộ nghèo để làm chuồng trại. 

+ Hỗ trợ không quá 10,4 triệu đồng/hộ cận nghèo (Hỗ trợ bằng 80% mức 

hỗ trợ hộ nghèo) để mua con giống, thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y 

phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hóa chất khử trùng, tiêu 

độc môi trường chăn nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất; hỗ trợ không quá 

1.600.000 đồng/hộ cận nghèo để làm chuồng trại. 

VII. CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM  

1. Các bên tham gia liên kết: Không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết 

và trách nhiệm (trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh) khi 

thực hiện liên kết được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì: 

a) Không được hưởng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, bị xử lý theo 

quy định của pháp luật hiện hành và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.  

b) Không được tham gia các chính sách khuyến khích của Nhà nước về 

liên kết trong thời gian 05 năm kể từ thời điểm xác định là vi phạm. 

2. Các bên tham gia liên kết vi phạm các quy định trong hợp đồng 

liên kết bị xử lý theo các hình thức sau: 

a) Buộc thực hiện đúng hợp đồng liên kết. 

b) Phạt vi phạm hợp đồng liên kết. 

c) Tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên kết. 

d) Đình chỉ thực hiện hợp đồng liên kết. 

đ) Hủy bỏ hợp đồng liên kết. 

e) Buộc bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan. 

g) Các biện pháp khác do các bên tham gia liên kết thỏa thuận không trái 

với quy định phát luật hiện hành. 
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3. Hình thức xử lý các tranh chấp hợp đồng liên kết: Ưu tiên hình thức 

giải quyết tranh chấp của các bên tham gia liên kết bằng hình thức thương lượng 

và hòa giải. Trường hợp không thống nhất được thì giải quyết thông qua trọng 

tài thương mại hoặc giải quyết tại tòa án, án phí do bên thua kiện trả. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước phát luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội 

dung hồ sơ dự án trình phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Là cơ quan quản lý Dự án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát đơn vị Chủ 

trì liên kết thực hiện các nội dung hỗ trợ đúng quy định; hướng dẫn đơn vị chủ 

trì liên kết thực hiện các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh 

phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán chi tiết kinh phí 

thực hiện Dự án gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện 

thực hiện Dự án, đơn vị Chủ trì liên kết tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả 

thực hiện Dự án; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Dự án. 

2. Sở Tài chính 

- Chủ trì, thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Dự án, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt và thông báo bổ sung dự toán kinh phí cho Ban Dân 

tộc tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hằng năm theo 

quy định pháp luật. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác 

xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định. 

4. UBND các huyện, xã thực hiện Dự án 

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và đơn 

vị Chủ trì liên kết tổ chức triển khai thực hiện Dự án đảm bảo theo đúng quy 

định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, 

đơn vị tham gia triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn. 
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5. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Điền Quang (đơn vị chủ trì liên kết) 

- Là đơn vị Chủ trì liên kết thực hiện Dự án có trách nhiệm chuẩn bị đầy 

đủ nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, lựa chọn hộ tham gia liên kết thực hiện 

các nội dung, hạng mục đảm bảo đạt các mục tiêu dự án được phê duyệt; phối 

hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý Dự án (Ban Dân tộc tỉnh) để thực hiện các hồ 

sơ, thủ tục hỗ trợ, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định. 

- Thực hiện quy trình chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật; tổ chức 

tập huấn để nâng cao năng lực, kiến thức, quy trình kỹ thuật chăn nuôi cho các 

hộ dân tham gia liên kết. 

- Chịu trách nhiệm huy động nguồn lực đảm bảo đủ kinh phí đối ứng thực 

hiện các hạng mục hỗ trợ, quản lý sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Tổ chức các hoạt động khảo sát, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản 

phẩm, xúc tiến thương mại để mở rộng quy mô liên kết, tăng sản lượng tiêu thụ 

sản phẩm; tổ chức cho các hộ liên kết sản xuất theo kế hoạch, thu mua toàn bộ 

sản phẩm đạt chất lượng cho các hộ liên kết theo đúng yêu cầu của hợp đồng. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai xây dựng và 

thực hiện các Dự án trên địa bàn. Hằng năm tiến hành rà soát, ký hợp đồng liên 

kết đối với các hộ mới tham gia để mở rộng liên kết trong khả năng quản lý của 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Trưởng ban Dân 

tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mường Lát và Thường Xuân; Giám đốc 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Điền Quang; Giám đốc Công ty giống gia súc 

và vật tư nông nghiệp Thuận Gia; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu:VT; NN; VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 



PHỤC LỤC: Tổng hợp khái toán kinh phí thực hiện dự án 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày      /      /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

                                                                                                                                                                                                      ĐVT: Đồng. 

TT Nội dung Tổng kinh phí 
Ngân sách nhà nước Người dân đối ứng Hợp tác xã đối ứng 

Năm 2024 Năm 2025 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2024 Năm 2025 

1 

Đào tạo kỹ thuật sản 
xuất, tập huấn nghiệp vụ 

quản lý, năng lực quản lý 
hợp đồng, quản lý chuỗi 
và phát triển thị trường 

42.311.216 18.616.080     23.695.136      

2 Vật tư, trang thiết bị 
phục vụ sản xuất, cung 

ứng dịch vụ, giống 

2.662.200.000 896.100.000 1.766.100.000     

3 Chi phí quản lý (≤5% 
tổng kinh phí được giao 

51.190.720 45.828.000 5.362.720     

4 Vật tư, công lao động 
của dân đối ứng 

1.872.140.000   623.260.000 1.248.880.000   

5 Chi phí từ nguồn của 
Hợp tác xã 

845.750.000     200.000.000 645.750.000 

 Tổng cộng 5.473.591.936 960.544.080 1.795.157.856 623.260.000 1.248.880.000 200.000.000 645.750.000 
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